CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
1. Phân tích mối quan hệ giữa các chức năng của phạm trù tài chính

· Chức năng huy động: huy động nguồn tài chính, huy động vốn, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.
Chức năng huy động vốn được thực hiện trên cơ sở tương tác giữa các yếu tố:

· Chủ thể cần vốn

· Các nhà đầu tư

· Hệ thống tài chính gồm thị trường tài chính và các định chế tài chính

· Môi trường tài chính và kinh tế

-Huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn. Thực hiện chức năng này yêu cầu các chủ thể phải thiết lập chính sách huy động vốn có hiệu quả trên cơ sở phân tích các yếu tố như là tính toán nhu cầu và quy mô vốn cần huy động, lựa chọn các công cụ tài chính và đòn bẩy kinh tế trong huy động vốn.
- Chức năng phân phối : là sự phân chia các nguồn tài chính mà chủ yếu là tổng sản phẩm quốc dân theo những tỷ lệ và xu hướng nhất định cho tiết kiệm và tiêu dung nhằm tích tụ tập trung vốn để đầu tư phát triển kinh tế và thoả mãn nhu cầu chung của nhà nước, xã hội và dân cư.
              Bao gồm phân phối lần đầu và phân phối lại:
· Phân phối lần đầu: được tiến hành trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, hình thành những bộ phận của các quỹ tiền tệ như sau:

· Bù đắp chi phí vật chất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh (mua hàng hoá, nguyên vật liệu)
· Hình thành quỹ tiền lương, tiền công

· Hình thành các quỹ bảo hiểm

· Thu nhập của chủ sở hữu

· Phân phối lại: là tiếp tục phân phối những phần thu nhập cơ bản được hình thành trong phân phối lần đầu.Được thực hiện qua 2 phương pháp
· Huy động tập trung 1 phần thu nhập dưới các hình thức: thuế, tiền gởi ngân hàng, bảo hiểm…

· Chi tiêu của các chủ thể trong xã hội

· Chức năng kiểm tra tài chính: là một thuộc tính vốn có của phạm trù tài chính bắt nguồn từ bản chất của tài chính và có quan hệ biện chứng với chức năng huy động và phân phối nguốn tài chính. Kiểm tra tài chính phản ánh hoạt động thu nhập và đánh giá những bằng chứng về thông tin liên quan đến quá trình huy động và phân phối các nguồn tài chính với mục đích đảm bảo tính đúng đắn, tính hiệu quả và hiệu lực của việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. Chính ba khía cạnh kiểm tra này làm cho kiểm tra tài chính trở thành công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế. Nó góp phần trực tiếp giải quyết mâu thuẫn cố hữu trong sự phát triển là: sự giới hạn về quy mô nguồn lực tài chính so với nhu cầu vô hạn đặt ra sự phát triển và xa hơn nữa nó góp phần cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội.
TRÌNH BÀY THÊM CÁC TIỀN ĐỀ RA ĐỜI PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH; BỔ SUNG THÊM MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỨC NĂNG TÀI CHÍNH, NÊN LIÊN HỆ VÍ VỤ THỰC TẾ MINH HỌA VÀ PHÂ TÍCH

XEM THÊM TRONG SÁCH THẦY HƯỚNG DẪN, 
2. Trình bày các mối quan hệ trong thị trường tài chính
TRÌNH BÀY THÊM KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH; 

XEM THÊM TRONG SÁCH THẦY HƯỚNG DẪN, NÊN PHÂN TÍCH SÂU HƠN, CÒN ĐƠN GIẢN QUÁ
· Mối quan hệ giữa các chủ thể tài chính và thị trường tài chính: trong hệ thống tài chính, giữa các chủ thể tài chính và thị trường tài chính có mối quan hệ hữu cơ với nhau, giúp cho các chủ thể tài chính và thị trường tài chính cùng tồn tại và phát triển.

· Tài chính công với thị trường tài chính : hoạt động tài chính công ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính. Một chính sách tài khoá lành mạnh góp phần tích cực trong việc bằng phẳng hoá chu kỳ kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy thị trường tài chính phát triển bền vững. Ngược lại, một thị trường tài chính phát triển, giúp cho chính phủ phối hợp chính sách tiền tệ 1 cách hiệu quả trong quá trình điều tíết kinh tế vĩ mô.
· Tài chính doanh nghiệp với thị trường tài chính: thị trường tài chính là môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện chiến lược đầu tư và lựa chọn cơ chế tài trợ để qua đó xây dựng cấu trúc vốn một cách hợp lý. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, thị trường tài chính đa dạng hoá các công cụ chuyển tải vốn cho doanh nghiệp (chứng khoán nợ, chứng khoán vốn) đồng thời chỉ số giá của thị trường tài chính đóng vai trò là phong vũ biểu đo lường tình trạng sức khoẻ của các doanh nghiệp.
· Tài chính hộ gia đình với thị trường tài chính: sự phát triển thị trường tài chính mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho các hộ gia đình. Các hộ gia đình tham gia thị trường tài chính với tư cách là nhà đầu tư riêng rẽ hoặc nhà đầu tư tập thể (quỹ đầu tư ).

· Mối quan hệ giữa các chủ thể tài chính:

Trong hệ thống tài chính, hoạt động tài chính công có ảnh hưởng lớn đến bộ phận tài chính còn lại. Một mặt, các chính sách hoạt động vốn và chi tiêu của ngân sách nhà nước có ảnh hưởng rộng khắp tới mọi chủ thể trong nền kinh tế. Mặt khác, tác động điều tiết vĩ mô của tài chính công là hướng đến việc điều chỉnh hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế.
3. Phân tích bản chất của phạm trù tài chính

· Biểu hiện bên ngoài của tài chính: là sự vận động độc lập tương đối của các nguồn tài chính gắn với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.

Nguồn tài chính là một khái niệm gắn liền với phạm trù tài chính không chỉ biểu hiện bằng tiền, toàn bộ của cải xã hội mà còn biểu hiện tài sản quốc gia, tổng sản phẩm quốc dân ở dạng vật chất, tiềm năng, có khả năng tiền tệ hóa. Nguồn tài chính biểu hiện bằng giá trị đang vận động trong nền kinh tế quốc dân gắn liền với hoạt động của các chủ thể kinh tế- xã hội nhất định.

Những biểu hiện bên ngoài của tài chính liên quan đến các chủ thể kinh tế - xã hội như:

· Mối quan hệ giữa các tổ chức kinh tế và tầng lớp dân cư nộp thuế cho nhà nước theo luật định
· Tầng lớp dân cư mua các loại trái phiếu, cổ phiếu của doanh nghiệp

· Quan hệ giữa người lao động các doanh nghiệp, các tổ chức cơ quan có sử dụng lao động, nộp quỹ bảo hiểm xã hội theo luật định và các cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội

· Cấp phát ngân sách nhà nước để chi nhu cầu thường xuyên, chi đầu tư phát triển.

· Hoạt động của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng thông qua việc huy động vốn và cho vay.
· Bàn chất bên trong : tài chính phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính bằng việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu tích luỹ hoặc tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội.

Bản chất tài chính phản ánh ràng buộc về quan hệ kinh tế giữa các chủ thể với nhau trong quá trình phân phói nguồn tài chính.

NÊN CÓ VÍ DỤ MINH HỌA VÀ PHÂN TÍCH ĐỂ PHẢN ÁNH ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỀ BÀI.
1. Tại sao sự xuất hiện của vật trung gian trao đổi lại đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong lịch sử tiền tệ?
Sự ra đời của tiền tệ gắn liền với quà trình phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trong thời kỳ đầu của chế độ cộng sản nguyên thủy, với công cụ lao động thô sơ, người ta tự cung cấp cho nhau số sản phẩm ít ỏi thu về sau một ngày săn bắn, hái lượm. trong giai đoạn này trao đổi mang tính ngẫu nhiên và được thực hiện bằng cách trao đổi sản phẩm trực tiếp H – H’. Đây là bước tiến lớn của xã hội công xã thoát khỏi tình trạng tự cung, tự cấp. Việc sử dụng giá trị của hàng hóa phụ thuộc vào giá trị của hàng hóa. Ở hình thức trao đổi này vì 2 giai đoạn mua và bán cùng thống nhất trong một quá trình nên đôi bên mua bán phải có nhu cầu hàng hóa phù hợp: người có thóc muốn đổi lấy vải và ngược lại.

Với những bất tiện  nêu trên, hình thức này chỉ phù hợp trong giai đoạn nền sản xuất còn sơ khai và quan hệ trao đổi chưa mở rộng. Cùng với việc cải tiến công cụ lao động và quá trình phân công lao động ngày 1 sâu sắc hơn, nền sản xuất phát triển mạnh, hàng hóa trên thịc trường đã phong phú và đa dạng hơn đòi hỏi phạm vi trao đổi phải được mở rộng hơn. Để giải quyết khó khăn trên người ta đặt ra vật trung gian làm phương tiện trao đổi nghĩa là 2 giai đoạn mua – bán sẽ được tách thành 2 quá trình độc lập:






H   -  vật trung gian  -  H





Giai đoạn bán
       Giai đoạn mua

Vật trung gian được chọn từ những hàng hóa mang nét đặc trưng phổ biến của vùng, lãnh thổ…. Nên nền kinh tế phát triển, nhu cầu mở rộng, phạm vi trao đổi hàng hóa gặp khó khăn khi mỗi địa phương có vật trung gian khác. Vì vậy quá trình cố định dần vai trò của vật trung gian vào 1 hàng hóa chung, phổ biến, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa đó chính là hàng hóa tiền tệ.

BỔ SUNG THÊM PHẦN CHUYỂN TỪ CÁC HÌNH THÁI CHO ĐẾN KHI RA VẬT TRUNG GIAN, PHÂN TÍCH ƯU NHƯỢNG ĐIỂM CÁC HÌNH THÁI ( CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CỦA THẦY DỜN, ĐH KINH TẾ)
2. Trình bày mối quan hệ giữa chức năng phương tiện trao đổi và chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ? Trong thực tiễn mối quan hệ này được hình thành tự phát hay phải thông qua tác động chủ quan từ các cơ quan quản lý vĩ mô?

· Chức năng phương tiện trao đổi
Tiền thực hiện chức năng này khi đóng vai trò là phương tiện đáp ứng cho nhu cầu lưu thông hàng hóa và các giao dịch khác trong đời sống  kinh tế xã hội. Để thực hiện chức năng này tiền phải đươc lưu thông nghĩa là phải được trao và được nhận: H – T – H’. Chức năng của tiến tệ bao gồm sự có mặt của tiền trong quan hệ mua bán trả tiền ngay (T và H vận động song song), trong những quan hệ mua bán chịu (T và H vận động tách rời) và ngay cả các quan hệ thanh toán khác như thanh toán lương, nộp thuế… Tiền trong chức năng phương tiện lưu thông vận động song song và ngược chiều với hàng hóa.


 Chức năng phương tiện trao đổi là chức năng cơ bản của tiền tệ. Nó không chỉ giúp chúng ta phân biệt giữa tiền với những dạng tài sản khác như chứng khoán, bất động sản…mà còn biểu hiện một trạng thái động của tiền khi bộc lộ bản chất kinh tế vốn có. Thực hiện chức năng này tiền tệ đã tạo điều kiện cho quan hệ trao đổi hàng hóa trở nên thuận tiện.


Đối với người sản xuất khi hàng hóa tiêu thụ được nghĩa là đã chuyển tứ hình thái hàng sang hình thái tiền cho thấy hàng hóa sản xuất ra được  thị trường chấp nhận, giá trị hàng hóa được thực hiện, mặt khác giúp cho người sản xuất bảo tồn được giá trị sản phẩm  không bị xâm thực do điều kiện tự nhiên.


Có thể nói chức năng phương tiện trao đổi tiền không chỉ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa mà qua quá trình đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng cón giúp chúng ta phát hiện khuyết điểm trong sản xuất.
· Chức năng phương tiện cất trữ
Đồng tiền không chỉ được sử dụng cho chi tiêu mà còn thực hiện tích lũy, đề phòng rủi ro trong tương lai hoặc tích lũy để mua sắm, nghĩa là muốn chuyển nhu cầu tiêu dùng từ thời điểm này sang thời điểm khác. Trong chế độ lưu thông tiền kim loại, người ta tích lũy kim loại quý trong chum, lọ là phổ biến. Cón trong giai đoạn mà nền kinh tế có lạm phát người ta có xu hướng quay về tích lũy vàng như một hình thức bảo tồn tài sản của mình. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển, khi các doanh nghiệp muốn đầu tư mở rộng sản xuất, khi tầng lớp dân cư có nhu cầu mua sắm những vật phẩm có giá trị cao để thỏa mãn nhu cầu thì người ta cất trữ tiền giấy hoặc số dư trên tài khoản ký thác tại ngân hàng. Chức năng phương tiện tích lũy cho phép người ta sở hữu nó dự trữ một sức mua cho các giao dịch trong tương lai.
· Trong thực tiễn mối quan hệ này được hình thành tự phát( PHÂN TÍCH RÕ HƠN VỀ MỐI QUAN HỆ NÀY, CHO VÍ DỤ MINH HỌA)
CHƯƠNG TÀI CHÍNH CÔNG
1. Phân tích sự khác nhau của thuế và phí, lệ phí? Cho ví dụ

· Thuế
Là khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước do luật định đối với các pháp nhân và các thể nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước

Thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp.

Thuế mang tính chất cưỡng chế

Thuế được thiết lập theo nguyên tắc luật định

Ví dụ : thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB….
· Phí, lệ phí
Lệ phí là một khoản đóng góp bắt buộc nhằm một mặt vừa bù đắp chi phí hành chính, vừa mang tính chất là khoản động viên sự đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Lệ phí mang tính chất pháp lý, thường do cơ quan hành chính các cấp

ban hành 

Lệ phí mang tính chất hoàn trả trực tiếp

Ví dụ : lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng

Phí là khoản thu mang tính bù đắp 1 phần chi phí thường xuyên và bất thường về các dịch vụ công cộng hoặc bù đắp chi phí cho hoạt động duy trì, tu bổ các công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho người nộp phí.

Phí có  2 loại: các loại mang tính chất phổ biến và các loại mang tính chất địa phương

CẦN TRÌNH BÀY THÊM VỀ NỘI DUNG NÀY, XEM SÁCH HAY TÀI LIỆU MÔN THUẾ ( CÓ ĐỀ CẬP) CHO VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG LOẠI, SO SÁNH ĐỐI VỚI NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ, KẺ CỘT TRÌNH BÀY RÕ RÀNG.

2. Trình bày đặc điểm các dịnh chế ngoài ngân sách nhà nước?

Các định chế ngoài ngân sách tồn tại phổ biến: Các quỹ ngoài ngân sách và các định chế phi lợi nhuận phi thị trường (NNPIs)

· Quỹ dự trữ nhà nước: nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng, bình ổn thị trường.

· Các quỹ hỗ trợ tài chính nhà nước

· Các quỹ bảo hiểm nhà nước

· BHXH: nhằm đảm bảo cuộc sống của người lao động khi họ mất khả năng làm việc (hưu trí, thất nghiệp…)

· BHYT: nhằm mục đích chia sẽ rủi ro với cộng đồng dân cư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Các định chế ngoài ngân sách này có những đặc điểm chung sau:

· Thực hiện chức năng quản lý kinh tế xã hội của nhà nước. Về cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, được ngân sách nhà nước tài trợ để cân đối thu chi trong những trường hợp nhất định.

· Hoạt động theo chính sách chế độ của nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận, nhưng đảm bảo sự bảo tồn và phát triển nguồn lực của quỹ

· Hoạt động của các thể chế ngoài ngân sách là không ổn định và thường xuyên như ngân sách nhà nước. Chúng hoạt động tùy theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia. Cho nên những thể chế chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định  và đến khi đạt được mục tiêu mà nhà nước đề ra chấm dứt hoạt động. Kinh nghiệm phát triển của nhà nước cũng cho thấy , trong giai đoạn tạo đà cho công nghiệp hóa, sự phát triển các thể chế ngoài ngân sách giúp nhà nước mở ro65g khả năng huy động các nguồn vốn của xã hội, kết hợp cùng với ngân sách nhà nước và các công cụ tài chính khác sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp , thúc đẩy nhanh sự đầu tư phát triển của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

BỔ SUNG PHÂN TÍCH VÀ VÍ DỤ MINH HỌA, Ý NGHĨA VAI TRÒ, MỤC ĐÍCH TRONG KINH TẾ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. 

3. Cho biết vì sao phải có sự can thiệp của nhà nước vào thị trường BHYT?

BHYT là một bộ phận quan trọng của chính sách an sinh xã hội mà nhà nước phải có trách nhiệm tối cao để thực hiện. Bệnh tật là những sự kiện bất ngờ không thể dự đoán trước và thường là rất tốn kém đối với con người. Vì vậy phải có hệ thống chia sẽ rủi ro trong chăm sóc sức khỏe. BHYT ra đời với tư cách là một định chế tài chính hoạt động nhằm mục đích chia sẻ rủi ro với cộng đồng dân cư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.


Nhà nước đóng vai trò lớn trong chăm sóc sức khỏe thông qua xây dựng hệ thống BHXH nói chung và BHYT nói riêng. Nhà nước có thể thúc đẩy thị trường BHYT phát triển, mở rộng phạm vi, hình thức bảo hiểm bằng các chương trình đầu tư, tài trợ cho các hoạt động BHYT hoặc hình thành quỹ BHYT thuộc khu vực nhà nước. 

BO SUNG DINH NGHĨA BHYT, TINH TOAN, THUC HIEN, DAC DIEM, TẠI SAO NHÀ NƯỚC PHẢI ĐIỀU TIẾT(LỢI ÍCH VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI), VÍ DỤ MINH HỌA PHÂN TÍCH.

































